
Hàng hoá nhập khẩu 
 
 

Đơn vị tính: Nghìn tấn, triệu USD 
    Thực hiện 

tháng 9 
năm 2012 

  Ước tính 
tháng 10 
năm 2012 

  Cộng dồn 
10 tháng 

năm 2012 

  10 tháng năm 
2012 so với cùng 
kỳ năm 2011 (%)      

  Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá 

TỔNG TRỊ GIÁ 9308 
  

10400 
  

93807 
 

106,8 
Khu vực kinh tế trong nước 4266 

  
4800 

  
44620 

 
92,7 

Khu vực có vốn đầu tư NN 5042 
  

5600 
  

49187 
 

123,9 

    Mặt hàng chủ yếu 
 Thủy sản 46 65 559 132,8 

Sữa và sản phẩm sữa 43 75 718 101,1 
Rau quả 31 

 
28 271 117,9 

Lúa mỳ 223 79 140 50 2196 685 110,8 101,2 
Dầu mỡ động thực vật 58 60 632 79,6 
Thức ăn gia súc và NPL 260 265 2002 108,6 
Xăng dầu  757 758 880 890 8121 7934 88,2 93,7 
Khí đốt hóa lỏng 71 70 40 43 590 545 91,9 92,8 
Sản phẩm khác từ dầu mỏ 60 55 646 95,9 
Hóa chất  208 260 2343 104,9 
Sản phẩm hoá chất 205 220 2028 102,8 
Tân dược 160 150 1459 119,8 
Phân bón  331 134 270 112 3027 1300 86,7 90,1 
Thuốc trừ sâu  50 65 556 107,6 
Chất dẻo  222 385 225 403 2243 3946 108,6 101,3 
Sản phẩm chất dẻo 180 200 1724 123,4 
Cao su 22 62 25 71 252 676 86,8 86,2 
Gỗ và NPL gỗ 91 110 1150 102,8 
Giấy các loại 101 97 100 90 982 948 114,8 108,9 
Bông  31 60 35 67 332 714 124,3 79,4 
Sợi dệt  53 110 55 118 519 1138 101,5 87,9 
Vải 554 600 5674 101,5 
Nguyên PL dệt, may, giày dép 252 280 2556 103,4 
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 27 25 259 11,7 
Sắt thép  610 451 800 565 6385 5052 105,5 95,7 
Kim loại thường khác 61 211 70 272 568 2133 105,0 93,8 
Điện tử, máy tính và LK 1196 1400 10683 177,5 
Điện thoại các loại và linh kiện 435 310 3759 181,2 
Ô tô(*) 173 170 1697 65,9 
 Trong đó: Nguyên chiếc 2 62 2 50 22 498 45,2 55,1 
Xe máy(*) 45 57 508 73,3 
 Trong đó: Nguyên chiếc 3 7 3 7 30 57 50,8 69,0 

 
Phương tiện vận tải khác và PT 23 200 1243 118,9 

  Máy móc thiết bị, DC, PT khác 1238 1350 13391 105,0 
(*)Nghìn chiếc, triệu USD 

 


